
TÊN BÀI HỌC : CƠ QUAN VẬN ĐỘNG

I.MỤC TIÊU: 
Sau tiết học, học sinh có khả năng:

1.Kiến thức:

   - Nhận ra cơ quan vận động gồm có bộ xương và hệ cơ.

   - Nhận ra sự phối hợp của cơ và xương trong các cử động của cơ thể.

   - Nêu được ví dụ sự phối hợp cử động của cơ và xương.

   - Nêu tên và chỉ được vị trí các bộ phận chính của cơ quan vận động trên tranh vẽ hoặc mô hình.

2. Kĩ năng:

   - Quan sát, nhận xét, đặt câu hỏi
3. Thái độ: 

   - Có ý thức giữ gìn sức khỏe 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
   Máy chiếu, Tranh vẽ cơ quan vận động

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	I. Khởi động , giới thiệu bài.
	- Cho học sinh múa hát bài : Cô dạy em bài thể dục buổi sáng

- GV giới thiệu vào bài: Cơ quan vận động ( chưa ghi tên bài )
	- HS hát



	
	II. Các hoạt động
	
	

	7’
	*Dự đoán, đề xuất câu hỏi
	-Yêu cầu HS dự đoán ban đầu về cơ quan vận động. Đề xuất các câu hỏi và câu trả lời. 

-Yêu cầu thảo luận nhóm 4 và ghi ý kiến dự đoán vào bảng nhóm.

 
	- HS tập bài thể dục giữa giờ và làm theo yêu cầu của GV.

- Các tổ lên nêu ý kiến, tổ khác  bổ sung


	12’
	*Thực hành, quan sát, nhận biết cơ quan vận động.
	- Yêu cầu học sinh đề xuất cách tiến hành để tìm hiểu về cơ quan vận động. GV gợi ý: Để tìm hiểu về cơ quan vận động cả lớp hãy tập lại bài thể dục giữa giờ. Trong khi tập các con hãy tự để ý và quan sát xem những bộ phận nào của cơ thể được cử động. sau đó các con sẽ ghi ý kiến của mình vào bảng phụ.

-Yêu cầu học sinh tự sờ nắm bàn tay, cổ tay, cánh tay của mình để xem  dưới lớp da của cơ thể có gì? Tự vẫy tay, quay cổ để tự phát hiện nhờ đâu mà các bộ phận đó của cơ thể cử động được? Sau  khi tự tìm hiểu xong sẽ viết ý kiến của mình vào vở nháp. Và tự rút ra kết luận cơ quan vận động gồm có những gì?

- Gọi một số học sinh nêu ý kiến của mình

- GV tổng hợp các ý kiến của học sinh định hướng đến những cái chung nhất.


	-HS làm theo yêu cầu của GV.

-HS nêu.



	7’
	*Kết luận kiến thức mới.
	- GV đưa tranh vẽ cơ quan vận động , yêu cầu HS rút ra kết luận.

- GV chốt kiến thức: Cơ quan vận động gồm có cơ và xương. 

-Yêu cầu HS đối chiếu với dự doán ban đầu.

- Giới thiệu ghi bảng tên bài học.
	-HS trả lời

-HS đọc

-HS ghi tên bài

	6’
	*Liên hệ , Chơi trò chơi: Vật tay
	- GV tổ chức cho HS thực  hành về cơ quan vận động qua chơi trò chơi: Vật tay.

- Cho HS chơi theo nhóm đôi.

- GV hướng dẫn cách chơi

-Tổng kết trò chơi, khen những bạn thắng cuộc.

	-HS thực hành chơi.

	3’
	III.Củng cố dặn dò
	-GV kết luận chung toàn bài

-Nhận xét tiết học.
	


Rút kinh nghiệm, bổ sung: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
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  KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN: TỰ NHIÊN XÃ HỘI   BÀI:   BỘ XƯƠNG   Tuần: 2   Ngày thực hiện:  

    I. MỤC TIÊU :    Sau  tiết học   học, học sinh có  khả năng :   1. Kiến thức:   -   Nêu được tên và chỉ được vị trí các vùng xương chính của bộ xương: Xương đầu, xương   mặt, xương sườn, xươ ng sống , xương tay, xương chân.   -   Biết tên các khớp xương của cơ thể.   -   Biết được nếu bị gãy xương sẽ rất đau.   2. Kĩ năng   -   Quan sát, nhận xét, đặt câu hỏi.   -   Tự chăm sóc sức khỏe bản thân   3. Thái độ   -   Có ý thức giữ gìn sức khỏe, an toàn cho bản thân.   II.   ĐỒ DÙNG DẠY HỌC          Máy chiếu, Tranh vẽ bộ xương, thẻ chữ ghi tên một số xương.   III.   HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU    

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

3’  I. Khởi động , giới  thiệu bài.  -   GV hỏi HS cơ quan vận động  gồm có những gì ?    -   G V giới thiệu vào bài: Bộ  xương ( chưa ghi tên bài )  - HS trả lời      

 II. Các hoạt động    

8’  *Ý kiến ban đầu của  HS.  -   Yêu cầu HS ghi dự đoán ban  đầu về tên của các xương và  khớp xương.     -   Cho học sinh quan sát bộ - HS làm việc cá nhân  ghi ý kiến của mình vào  vở nháp.     -   HS làm việc theo 



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image2.emf]            TÊN BÀI HỌ C : HỆ CƠ   I. MỤC TIÊU :    Sau  khi học xong bài    học, học sinh có  khả năng :   1. Kiến thức:   -   Nêu được tên và chỉ được vị trí các vùng  cơ chính: cơ đầu, cơ ngực, cơ lưng, cơ bụng,  cơ tay , cơ chân   -   Biết được sự co duỗi của bắp cơ khi cơ thể ho ạt động   2. Kĩ năng:   -   Quan sát, đặt câu hỏi.   -   Tự chăm sóc sức khỏe bản thân   3. Thái độ   -   Có ý thức giữ gìn sức khỏe cho bản thân.   II.   ĐỒ DÙNG DẠY HỌC        Máy chiếu, Tranh vẽ hệ cơ,    III.   HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU    

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạ t động của trò  

3’  I.   Khởi động , giới  thiệu bài.  -   GV hỏi HS cơ quan vận động  gồm có những gì ?    -   GV giới thiệu vào bài: Hệ cơ  - HS trả lời      

 II. Các hoạt động    

10’  *Ý kiến ban đầu của  học sinh  -   Yêu cầu HS ghi dự đoán ban  đầu về tên của các cơ.       -   C ho học sinh quan sát hệ cơ  trên máy chiếu , chia nhóm 3  yêu cầu học sinh quan sát hình  vẽ SGK, thảo luận trao đổi với  nhau và nêu tên một số cơ ,sự - HS làm việc cá  nhân ghi ý kiến của  mình vào vở nháp.     -   HS làm việc theo  nhóm.        

KẾ HOẠCH BÀI DẠY   Môn: Tự nhiên và xã hội        



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image3.emf]                              TÊN BÀI DẠY : LÀM GÌ ĐỂ XƯƠNG VÀ CƠ PHÁT TRIỂN TỐT ?   I.MỤC TI Ê U   Sau khi học xong bài  học, học sinh có khả năng:   1. Kiến thức:     -    Biết được tập thể dục hàng ngày, lao động vừa sức, ngồi học đúng c ách   và ăn uống đầy  đủ sẽ giúp cho h ệ cơ và xương phát triển tốt.     -    Biết đi đứng, ngồi đúng tư thế và mang vác vừa sức để phòng tránh cong vẹo cột sống.  Giải thích   được   tại sao không nên mang vác nặng.   2. Kĩ năng:   -   Tự chăm sóc sức khỏe bản thân   -   Diễn đạt được những hiểu biết của mình về  những việc làm để bảo vệ sức khỏe   3. Thái độ   -   Có ý thức giữ gìn sức khỏe, an toàn cho bản thân.   II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI   -     Kĩ năng ra quyết định: N ê n và kh ô ng n ê n làm g ì   để xương và cơ phát triển tốt.   -     Kĩ năng làm chủ bản thâ n: Đảm nhận tr á ch nhiệm thực hiện c á c hoạt động để xương và  cơ phát triển tốt.   III. CÁC PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG   -     Tr ò   chơi ,     Làm việc cặp đôi.   IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :          Máy   chiếu   V.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :    

Thời  Nội   dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

KẾ HOẠCH BÀI DẠY   Môn: Tự nhiên và xã hội        



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image4.emf]  KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN: TỰ NHIÊN XÃ HỘI   BÀI:   CƠ QUAN TIÊU HOÁ   Tuần: 5   Ngày thực hiện:   I.   MỤC TIÊU :  Sau bài học, học sinh có thể:   1. Kiến thức:   - Nêu được tên và chỉ được vị trí các bộ phận chính của cơ quan tiêu hóa trên tranh vẽ hoặc mô  hình.   2. Kĩ năng:   - Phân biệt được ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   II.   ĐỒ DÙNG DẠY HỌC   Máy chiếu   III.   HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU    

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

3’  I.   Khởi động , giới  thiệu bài.  -   Cho học sinh chơi trò   chơi : “  Chế biến thức ăn”   -   GV giới thiệu vào bài:  Cơ quan  tiêu hóa  -   HS  chơi theo khẩu  lệnh của giáo viên .      

 II. Các hoạt động    

8’  *Ý kiến ban đầu  của học sinh  -   Yêu cầu HS ghi dự đoán ban  đầu  các cơ quan tiêu hóa     - Yêu cầu HS thống nhất ý kiến  ghi  vào bảng nhóm.   - Yêu cầu các nhóm trình bày ý  tưởng ban đầu.     -   GV tổng hợp , ghi bảng một số  định hướng về  cơ quan tiêu hóa.    -   HS làm việc cá nhân  ghi ý kiến của mình vào  vở nháp.   -   HS làm việc theo  nhóm.   - Đại diện các nhóm lên  nêu, các nhóm khác bổ  sung.  

9’  *Đề xuất câu hỏi  -   Yêu cầu học sinh thảo luận -   HS làm việc nhóm  



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image5.emf]TUẦN  6                                            Giáo án môn : Tự nhiên xã hội   Thứ  ………. ngày ……. tháng ……. năm 201…         TÊN BÀI HỌ C : TIÊU HÓA THỨC ĂN   I.   MỤC TIÊU :  Sau bài học, học sinh có thể:   -   Nói sơ lược về sự biến đổi thức ăn ở khoang miệng, dạ dày, ru ột non, ruột già. Hiểu: ăn chậm,  nhai kĩ sẽ giúp cho thức ăn tiêu hóa dễ dàng.   -   Giải thích được tại sao cần ăn chậm, nhai kĩ và không chạy nhảy sau khi ăn no.   -   HS có ý thức ăn chậm, nhai kĩ, không nô đùa, chạy nhảy khi ăn no.   II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN  ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI   -   Kĩ năng ra quyết đinh: Nên và không nên làm gì để giúp thức ăn tiêu hóa được dễ dàng.   -   Kĩ năng tư duy phê phán: Phê phán những hành vi sai như : nô đùa, chạy nhảy sau khi ăn và  nhịn đi đại tiện.   -   Kĩ năng làm chủ bản thân: Có trá ch nhiệm với bản thân trong việc thực hiện ăn uống.   III. CÁC PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG   -   Thảo luận nhóm   -   Hỏi  –   đáp trước lớp   -   Đóng vai, xử lí tình huống   -   Phương pháp bàn tay nặn bột.   IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :   Máy chiếu, một số bá nh kẹo, quả   V.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :    

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

3’  I.   Khởi động , giới  thiệu bài.  -   G V   gọi một số HS lên bảng  chỉ tranh vẽ cơ quan tiêu hóa  theo yêu cầu.     -   GV giới thiệu vào bài: Tiêu  hóa thức ăn ( Chưa  ghi tên bài ).  -   HS nói tên các bộ  phận của ống tiêu hóa.  Chỉ và nói đường đi  của thức ăn.      

 II. Các hoạt động    

8’  *Ý kiến ban đầu của  học sinh  -   Yêu cầu HS ghi dự đoán ban  đầu về sự tiêu hóa của thức ăn ở  khoang miệng và dạ dày.  -   HS làm việc cá nhân  ghi ý kiến của mình  vào vở nháp.  



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image6.emf]TUẦN 7                                        Giáo án môn: Tự nhiên xã hội   Thứ  ………. ngày ……. tháng ……. năm 201…     T Ê N BÀI DẠY: ĂN UỐNG ĐẦY ĐỦ   I.MỤC TI Ê U          Sau bài học ,   HS    :       -    Biết ăn đủ chất, uống đủ nước sẽ giúp cơ thể chóng lớn và khoẻ mạnh.       -    Biết được buổi sáng nên ăn nhiều, buổi tối ăn ít, không nên bỏ bữa ăn.   II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI       -     Kĩ năng ra quyết định: N ê n và kh ô ng n ê n làm g ì   trong việc ăn uống hàng ngày.       -     Quản lý thời gian để đảm bảo ăn uống hợp lý.       -     Kĩ năng làm chủ bản th â n: C ó   tr á ch nhiệm với bản thân để đảm bảo ăn đủ 3 bữa và  uống đủ nước.   III. CÁC PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG       -     Động n ã o ;     Thảo luận nh ó m ;   Tr ò   chơi ;    Tự n ó i với bản th â n   IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :          Má y chiếu   V.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :    

Thời   gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

5’      I. Khởi động giới  thiệu bài :    -   Giáo viên nêu câu hỏi   gt vào bài : Ăn uống đủ chất, ghi  bảng.  -   Học sinh trả lời.   -   HS ghi vở tên bài.      

  10’              II.   Các hoạt động:   * Hoạt động 1 :     Thảo luận nhóm về  các bữa ăn và thức ăn  hàng ngày.      -   Cho HS quan sát hình 1,2,3,4  sgk để thảo luận theo câu hỏi sgk:   -   Y êu cầu   HS liên hệ bản thân:   + Hàng ngày em ăn mấy bữa?   + Mỗi ngày em ăn những gì và ăn  bao nhiêu?   + N goài ra em ăn thêm  những gì ?   -   GV kết luận : Ăn 3 bữa , ăn đủ  thịt , trứng , cơm , rau , hoa quả  nước là đủ chất.  -   HS thảo luận nhóm  đôi , trả lời   -   1 số HS đứng lên trả  lời.              



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image7.emf]TUẦN 8                             Giáo án môn: Tự nhiên xã hội   Thứ  ………. ngày ……. tháng ……. năm 201…     T Ê N BÀI DẠY: ĂN UỐNG SẠCH SẼ   I.MỤC TI Ê U         Sau bài học ,   HS   có thể   :      -   Nêu được một số việc cần làm để giữ gìn vệ sinh ăn uống như: ăn chậm nhai kĩ, không   uống nước lã, rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi đại, tiểu tiện.      -    Nêu được tác dụng của các việc cần làm.   II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI     -     Kĩ năng t ì m kiếm và xử lý th ô ng tin: Quan s á t và ph â n t í ch để nhận biết những việc l àm,  hành vi đảm bảo ăn uống sạch sẽ.     -     Kĩ năng ra quyết định: N ê n và kh ô ng n ê n làm g ì   để đảm bảo ăn uống sạch sẽ.     -     Kĩ năng tự nhận thức: Tự nhận x é t về hành vi có liên quan đến việc thực hiện ăn uống  của m ì nh.   III. CÁC PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍ CH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG     -     Động n ã o ;    Thảo luận nh ó m ;   Tr ò   chơi   IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :          Má y chiếu   V.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :    

Thời   gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

5’    I. Khởi động giới  thiệu bài :    -   Cho HS hát bài : Thật đáng  chê  - > gt vào bài, ghi bảng tên  bài học.  -   HS hát   -   HS ghi vở.  

10’                  II. Các hoạt động:   * Hoạt động 1 :   Phải làm gì để ăn  sạch:   -   Biết được  những   việc cần làm để bảo  đảm ăn sạch.        -   Hỏi : Ai có thể nói được để ăn  uống sạch sẽ , cta cần phải làm  những   gì ?   -   Chốt các ý kiến.    -   Y êu cầu   HS qsát các h ình vẽ   ,  thảo luận theo cặp hỏi và trả lời  nhau.   -   Gọi các nhóm trình bày    -   HS nêu ý kiến.         -   HS làm việc theo cặp  một người hỏi một  ngườ i trả lời rồi đổi lại.   -   Đại diện 1số nhóm 



 EMBED Word.Document.12 \s [image: image8.emf]TU Ầ N 9                                     Giáo án môn: T ự   nhiên xã h ộ i   Th ứ    ………. ngày ……. tháng ……. năm 201…   TÊN BÀI D Ạ Y: Đ Ề   PHÒNG B Ệ NH GIUN   I.M Ụ C TIÊU       Sau bài h ọ c, h ọ c sinh có th ể :   -   Nêu đư ợ c nguyên nhân và bi ế t cách phòng tránh b ệ nh giun.   -   Bi ế t đư ợ c  tác h ạ i c ủ a giun đ ố i v ớ i s ứ c kho ẻ .   II. CÁC KĨ NĂNG S Ố NG CƠ B Ả N ĐƯ Ợ C GIÁO D Ụ C TRONG BÀI   -   Kĩ năng ra quy ế t đ ị nh: Nên và không nên làm gì đ ể   phòng b ệ nh giun.   -   Kĩ năng tư duy phê phán: Phê phán nh ữ ng hành vi ăn u ố ng không s ạ ch s ẽ , không đ ả m b ả o  v ệ   sinh, gây  ra b ệ nh giun.   -   Kĩ năng làm ch ủ   b ả n than: Có trách nhi ệ m v ớ i b ả n than đ ề   phòng b ệ nh giun.   III. CÁC PHƯƠNG PHÁP, KĨ THU Ậ T D Ạ Y H Ọ C TÍCH C Ự C CÓ TH Ể   S Ử   D Ụ NG   -   Đ ộ ng não   ; Th ả o lu ậ n nhóm ; Đóng vai x ử   lí tình hu ố ng   IV. Đ Ồ   DÙNG D Ạ Y H Ọ C :           Máy chi ế u   V.HO Ạ T Đ Ộ NG D Ạ Y H Ọ C CH Ủ   Y Ế U :  

Th ờ i  gian  N ộ i dung  Ho ạ t đ ộ ng c ủ a th ầ y  Ho ạ t đ ộ ng c ủ a trò  

4’  I.Kh ở i đ ộ ng, gi ớ i  thi ệ u bài  -   Yêu c ầ u c ả   l ớ p hát bài: Th ậ t  đáng chê   -   Gi ớ i thi ệ u vào bài, ghi b ả ng  -   HS hát     -   HS ghi v ở  

    10’  II.Các ho ạ t đ ộ ng   *Ho ạ t đ ộ ng 1:   Tìm  hi ể u v ề   b ệ nh giun   - Nh ậ n ra tri ệ u ch ứ ng  c ủ a ngư ờ i b ị   nhi ễ m  giun. Bi ế t nơi giun  thư ờ ng s ố ng trong cơ  th ể .      -   Yêu c ầ u HS th ả o lu ậ n nhóm 2  theo các câu h ỏ i sau:   + Nêu tri ệ u ch ứ ng c ủ a ngư ờ i b ị   nhi ễ m giun.   + Giun thư ờ ng s ố ng  ở   đâu trong  cơ th ể ?      - HS  th ả o lu ậ n theo  yêu c ầ u.          



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image9.emf]TUẦN 10                              Giáo án môn: Tự nhiên xã hội   Thứ  ………. ngày ……. tháng ……. năm 201…     T Ê N BÀI DẠY:  Ô N TẬP CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE   I.  MỤC TIÊU       -   Khắc sâu kiến thức về các hoạt động của cơ quan vận động , tiêu hoá.       -   Biết sự cần thiết và h ình thành thói quen ăn sạch, uống sạch và ở sạch.       -   Nêu tác dụng của 3 sạch để cơ thể khoẻ mạnh, chóng lớn.   IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :           Máy chiếu   V.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :    

Thời   gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

3’      I. Khởi động  giới  thiệu bài :    -   Cho HS chơi trò chơi : Thi ai  nói nhanh   - > gt vào bài, ghi bảng  -   HS thi xem ai nói  nhanh, nói đúng tên  các bài đã học về chủ  để con  người   và sức  khoẻ.  

  12’                        II. Các hoạt động:   * Hoạt động 1 :   Trò chơi xem cử  động , nói tên c ác cơ  xương và khớp  xương                  -   Giáo viên chia nhóm yêu cầu  học sinh làm một số cử động để  nói với nhau xem động tác đó  thuộc vùng cơ nào, xương nào.         -   Gọi HS trả lời               -   GV tổng kết trò chơi,khen...    -   Các nhóm thực hiện  s áng  tạo 1số đ ộng  tác  vận động và nói với  nhau xem đ ộng  tác đó  thuộc vùng cơ nào ,  xương nào phải cử  động   -   Lần lượt các nhóm  cử đại diện nhóm trình  bày trước lớp.Các  nhóm khác qsát và viết  nhanh tên các nhóm cơ  xương,khớp xương  vào bảng con  



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image10.emf]TUẦN 11                             Giáo án môn: Tự nhiên xã hội   Thứ  ………. ngày ……. tháng ……. năm 201…     T Ê N BÀI DẠY: GIA Đ Ì NH   I.MỤC TIÊU      -   Kể được một số công việc thường ngày của từng người trong gia đình.      -   Biết được các thành viên trong gia đình cần cùn g nhau chia sẻ công việc nhà.      -   Nêu tác dụng các việc làm của em đối với gia đình.   II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI      -     Kĩ năng tự nhận thức: Tự nhận thức vị tr í   của m ì nh trong gia đ ì nh.      -     Kĩ năng làm chủ bản th â n và kĩ năng hợp tá c: Đảm nhận tr á ch nhiệm và hợp t á c khi  tham gia c ô ng việc trong gia đ ì nh, lựa chọn c ô ng việc ph ù   hợp với lứa tuổi.      -     Ph á t triển kĩ năng giao tiếp th ô ng qua c á c hoạt động học tập.   III. CÁC PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG      -   Thảo lu ận nh ó m, Tr ò   chơi, Viết t í ch cực.   IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :          Máy chiếu   V.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :    

Thời   Gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

2’      I. Khởi động giới  thiệu bài :      -   Cho HS hát bài “   Cả nhà  thương nhau” - > gt vào bài, ghi  bả ng.  -   HS hát   -   Học sinh ghi vở tên  bài.  

  15’          II. Các hoạt động:   * Hoạt động 1 :   Làm việc với SGK  theo nhóm nhỏ    -   Nhận biết  những   người trong  gia đình      -   HD học sinh q uan  sát hình  1,2,3,4,5 sgk,  yêu cầu   HS tập  đặt câu hỏi và trả lời theo ND  từng tranh.      -   HS làm việc trong  nhóm theo gợi ý của  GV.    



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image11.emf]TUẦN 12                              Giáo án môn: Tự nhiên xã hội   Thứ  ………. ngày ……. tháng ……. năm 201…     T Ê N BÀI DẠY: ĐỒ DÙNG TRONG GIA Đ Ì NH   I.MỤC TIÊU      -    Kể tên một số đồ dùng của gia đình mình.       -    Biết cách giữ gìn và xếp đặt một số đồ dùng trong nhà gọ n gàng, ngăn nắp.      -    Biết phân loại một số đồ dùng trong gia đình theo vật liệu làm ra chúng : bằng gỗ, nhựa,  sắt.   I I . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :          Máy chiếu , 1 số đồ chơi , bộ ấm chén , nồi , chảo , bàn , ghế   III .HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :  

Thời   gian  Nội dun g  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

3’      I. Khởi động giới  thiệu bài :      -   Gọi HS kể tên 1 số đồ dùng có  ở trong g ia  đ ình   mình   - > gt vào bài, ghi bảng.  -   HS kể.   -   HS ghi vở tên bài.    

  10’                  II. Các hoạt động:   * Hoạt động 1 :   Làm việc với sgk  the o cặp.   -   Kể tên và nêu công  dụng của 1 số đồ  dùng thông thường  trong nhà.    -   Y êu cầu   HS quan sát hình vẽ  1,2,3 sgk , thảo luận : Kể tên các  đồ dùng có trong hình và nêu ích  lợi của chúng.   -   Gọi 1 số HS trình bày .   (?) Ngoài  những   đồ dùng có trong  sgk ở nhà   các con còn có  những   đồ dùng nào nữa?   -    GV ghi nhanh tên các đồ dựng    -   Các nhóm thảo luận  ghi kết quả vào giấy.       -   HS trình bày.    -   H S   TL        



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image12.emf]TUẦN 13                                    Giáo án môn: Tự nhiên xã hội   Thứ  ………. ngày ……. tháng ……. năm 201…     T Ê N BÀI DẠY:   GIỮ SẠCH MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH NHÀ Ở   I.MỤC TIÊU     -    Nêu được một số việc cần làm để giữ vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở.     -    Biết th am gia làm vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở.     -    Biết lợi ích của việc giữ vệ sinh môi trường.   II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI     -   Kĩ năng ra quyết định: N ê n và kh ô ng n ê n làm g ì   để giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở.     -   Kĩ năng tư d uy phê phán: Phê ph á n những hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường.     -   Kĩ năng hợp t á c: Hợp t á c với mọi người tham gia làm vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở.     -   C ó   tr á ch nhiệm thực hiện giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở.   III. CÁC PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬ T DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG           Động n ã o; Thảo luận nhóm; Đóng vai xử lý t ì nh huống.   IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :          Máy chiếu   V.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :    

Thời   gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

3’      I. Khởi động giới  thiệu bài :      -   Cho HS chơi trò chơi:   “ Bắt  muỗi”  - > gt vào bài . Ghi bảng.  -   HS chơi trò chơi.   -   Ghi vở tên bài.    

     15’          II. Các hoạt động:   * Hoạt động 1 :   Làm việc với sgk theo  cặp .   -   Kể tên  những   việc  cần làm để giữ sạch     -   Y êu cầu   HS thảo luận nhóm để  chỉ ra trong các bức tranh từ 1 - >5 mọi người đang làm gì ? Làm  thế nhằm mục đích gì?      -   HS thảo luận nhóm         



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image13.emf]TUẦN 14                               Giáo án môn: Tự nhiên xã hội   Thứ  ………. ngày ……. tháng ……. năm 201…     T Ê N BÀI DẠY: PH Ò NG TRÁNH NGỘ ĐỘC KHI Ở NHÀ   I.MỤC TIÊU      -   Nêu được một số việc làm để phòng tránh ngộ độc khi ở nhà.      -   Biết được các biểu hiện khi bị ngộ   độc.      -   Nêu được một số lí do khiến bị ngộ độc qua đường ăn, uống như thức ăn ôi thiu, ăn  nhiều quả xanh, uống nhầm thuốc ...   II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI      -   Kĩ năng đưa ra quyết định: N ê n hay kh ô ng n ê n làm g ì   để ph ò ng tr á nh ngộ đ ộc khi ở nhà.      -   Kĩ năng tự bảo vệ: Ứng ph ó   với c á c t ì nh huống ngộ độc.      -   Ph á t triển kĩ năng giao tiếp th ô ng qua c á c hoạt động học tập.   III. CÁC PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG          Thảo luận nh ó m;    Suy nghĩ   -   Thảo luận cặp đôi   -   Chia sẻ; Tr ò   chơi   IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :          Máy chiếu   V.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :    

Thời   gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

3’    I. Khởi động giới  thiệu bài :    -   G V   đặt 1 số câu hỏi  - > gt vào  bài. Ghi bảng tên bài.  -   Học sinh trả lời.   -   HS ghi vở tên bài.    

  10’                II. Các hoạt động:   * Hoạt động 1 :   Quan sát hình vẽ và  thảo luận  những  thứ  có thể gây ngộ độc .   -   Biết 1 số thứ sử  dụng trong g ia đình   có thể gây ngộ độc.        -   Y êu cầu    HS thảo luận nhóm  đôi để chỉ và nói tên  những   thứ  có   thể gây ngộ độc cho mọi người  trong gia đình.   -   Gọi đại diện các nhóm trình  bày.        -   Các nhóm quan sát  các tình huống trong  sgk và thảo luận.     -   Đại diện các nhóm  trình bày.   -   Các nhóm khác bổ 



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image14.emf]TUẦN 15                                   Giáo án môn: Tự nhiên xã hội   Thứ  ………. ngày ……. tháng ……. năm 201…     T Ê N BÀI DẠY: TRƯỜNG HỌC   I.MỤC TIÊU      -   Nêu được tên, địa chỉ và kể được một số phòng học, phòng làm việc, sân chơi, vườn  trường của trường em.      -   N êu được ý nghĩa của tên trường em.   I I . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :         M á y chiếu   III .HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :    

Thời   gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

3’      I. Khởi động giới  thiệu bài :      -   Cho HS hát bài: “Mái trường  Hoàng Liệt mến yêu”   - >gt và o bài, ghi bảng tên bài.  -   HS hát.   -   Học sinh ghi vở tên  bài.  

  15’                    II. Các hoạt động:   * Hoạt động 1 :   Quan sát trường học   -   Biết q uan  sát và mô  tả 1 cách đơn giản  cảnh quan của  trường mình            -   GV tổ chức cho HS đi tham  quan trường để khai thác   các nội  dung :   + Tên trường   + Các lớp học , các phòng khác.   + Sân trường   -   Y/c HS nhớ lại và nói với nhau  về cảnh quan của trường.     -   GV kết luận : Trường học     -   HS đi tham quan             -   HS tập nói.    -   1 số HS nói trước  lớp.   



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image15.emf]TUẦN 16                               Giáo án môn: Tự nhiên xã hội   Thứ  ………. ngày ……. tháng ……. năm 201…     TÊN BÀI DẠY : CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG   I.MỤC TIÊU      -   Nêu được công việc của một số thành viên trong nhà trường.   II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GI ÁO DỤC TRONG BÀI     -   Kĩ năng tự nhận thức: Tự nhận thức vị tr í   của m ì nh trong nhà trường.     -   Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận tr á ch nhiệm tham gia c ô ng việc trong trường ph ù   hợp với lứa tuổi.     -   Ph á t triển kĩ năng giao tiếp th ô ng qua c á c hoạt động học tập .   III. CÁC PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG           Thảo luận nh ó m; Tr ò   chơi; Tự n ó i với bản th â n.   IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :          Máy chiếu   V.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :    

Thời   gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

2’    I. Khởi   động giới  thiệu bài :  -   Yêu cầu học sinh hát một bài,   gt vào bài : Các thành viên trong  nhà trường.Ghi bảng.  -   HS hát.   -   Ghi vở tên bài.    

  13’                II. Các hoạt động:   * Hoạt động 1 :   Làm việc với sách  giáo khoa:   -   Biết các thành viên  và công việc của  họ  trong nhà trường.          -   GV chia mỗi nhóm 1 bộ bìa .   -   HD quan sát các hình trang  34,35 và  yêu cầu   gắn tên vào  từng hình cho phù hợp rồi nói về  công việc của từng thành viên  trong hình.   -   Gọi đại diện 1 số nhóm lên     -   HS làm việc theo yêu  cầu của giáo viên.           -   HS trình bày.  



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image16.emf]  KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN: TỰ NHIÊN XÃ HỘI   BÀI:   PHÒNG TRÁNH NGÃ KHI Ở  TRƯỜNG   Tuần: 17   Ngày thực hiện:     I.MỤC TIÊU   1. Kiến thức:   -   Kể tên  những   hoạt động dễ gây ngã và nguy hiểm cho bản thân và cho người khác khi ở  trường.   2. Kĩ năng:   -   Biết c á ch xử lý khi bả n th â n hoặc người kh á c bị ng ã   3. Thái độ:   -   C ó   ý thức trong việc chọn và chơi những tr ò   chơi để ph ò ng tr á nh ng ã   khi ở trường.     II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :          Máy chiếu     III .HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :    

Thời   gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

5’  I. Khởi động giới  thiệu bài :      -   Cho HS chơi trò chơi : Bịt mắt  bắt dê  - > gt vào bài   -   HS chơi trò chơi    

  12’                  II. Các hoạt động:   * Hoạt động 1 :   Làm việc với sgk để  nhận biết các hoạt  động nguy hiểm cần  tránh            -   GV nêu câu hỏi : Kể tên  nhữ ng   h oạt động   dễ gây nguy hiểm ở  trường   -   Gợi ý : HS quan sát các tranh  từ tranh 1 đến tranh  4   trong    sgk              -   HS trả lời       -   HS q uan  sát tranh nói  h oạt động   của các bạn  trong từng hình, h oạt   động    nào dễ gây nguy  hiểm   -   1số HS trình bày  tr ước    lớp  



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image17.emf]  KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN: TỰ NHIÊN XÃ HỘI   BÀI:   THỰC HÀNH GIỮ TRƯỜNG  HỌC SẠCH ĐẸP   Tuần: 18   Ngày thực hiện:     I.MỤC TIÊU     -   Biết thực hiện một số hoạt động làm cho trường lớp sạch, đẹp.     -   Nêu được cách tổ chức các bạn tham gia làm vệ sinh trường lớp một cách  an toàn.   II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI   -   Kĩ năng tự nhận thức: Tự nhận x é t c á c hành vi của m ì nh c ó   li ê n quan đến việc giữ g ì n  trường lớp.   -   Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận tr á ch nhiệm tham gia cụ ô ng việc để giữ g ì n trường  lớp sạch  đẹp.   -   Kĩ năng ra quyết định: N ê n và kh ô ng n ê n làm g ì   để giữ trường học sạch đẹp.   -   Ph á t triển kĩ năng hợp t á c trong qu á   tr ì nh thực hiện c ô ng việc.   III. CÁC PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG   -   Thảo luận cặp nh ó m ;  Thực hành ;    Suy nghĩ  -   Thảo luận cặp đôi  –   Chia sẻ   I I . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :         Dụng cụ lao động: chổi, hót rác, ….   III .HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :  

Thời   gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

2’  I. Khởi động giới  thiệu bài :    -   GV giới thiệu vào bài      



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image18.emf]   KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  TỰ NHIÊN XÃ HỘI   BÀI:  ĐƯỜNG GIAO THÔNG   Tuần: 19   Ngày thực hiện:     I.   MỤC TIÊU   1. Kiến thức:      -   Kể được tên   các loại đường giao thông và một số phương tiện giao thông.   2. Kĩ năng:   -   Nhận biết một số biển báo giao thông.   -   HS khá giỏi   nhận biết được sự cần thiết phải có một số biển báo giao thông trên đường.   3. Thái độ:   -   Chấp hành đúng luật giao thông    -   Yêu thích môn học.   II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI      -   Kĩ năng kiên định: Từ chối hành vi sai luật lệ giao th ô ng .      -   Kĩ năng ra quyết định: N ê n và kh ô ng n ê n làm g ì   khi gặp một số biển b á o giao th ô ng.      -   Ph á t triển kĩ năng giao tiếp th ô ng qua c á c hoạt động học tập.   III. CÁC PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG          Thảo luận theo nh ó m; Suy nghĩ  –   Thảo luận cặp đôi  –   Chia sẻ.   I I . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :          M á y chiếu   III .HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :  

Thời   gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

2’      I. Khởi động giới  thiệu bài :      -   Yêu cầu HS kể tên 1 số phương  tiện GT    - > GT vào bài  -   HS trả   lời       



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image19.emf]   KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  TỰ NHIÊN XÃ HỘI   BÀI:  AN TOÀN KHI ĐI CÁC  PHƯƠNG TIỆN TRÊN ĐƯỜNG  GIAO THÔNG   Tuần: 20   Ngày thực hiện:     I.MỤC TIÊU   1. Kiến thức:      -   B iết 1 số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi các phương tiện giao thông   2. Kĩ năng:   -   Thực hiện   đúng các quy định khi đi các phương tiện giao thông.   -   HS khá giỏi biết đưa ra lời khuyên trong một số tình huống có thể xảy ra tai nạn giao thông  khi đi xe máy, ô tô, thuyền bè, tàu hoả,…   3. Thái độ:   -   Chấp hành đúng luật lệ giao thông.   -   Yêu thích môn h ọc.   II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI      -   Kĩ năng ra quyết định: N ê n và kh ô ng n ê n làm g ì   khi đi các phương tiện giao th ô ng.      -   Kĩ năng tư duy phê phán: Phê phán những hành vi sai quy định khi đi các phương tiện giao  th ô ng.      -   Kĩ năng là m chủ bản th â n: C ó   tr á ch nhiệmthực hiện đúng các quy định khi đi các phương  tiện giao th ô ng.   III. CÁC PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG          Thảo luận nh ó m; Tr ò   chơi   I I . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :          M á y chiếu   III .HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :  

Thời   gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

3’    I. Khởi động giới  thiệu bài :  -     Cho HS hát 1 bài   - > Giới thiệu vào bài  -   H S   hát    -   G hi tên bài vào vở  

  10’      II. Các hoạt động:   * Hoạt động 1 :   Thảo luận tình  huống    -   GV chia nhóm : 3 nhóm y êu  cầu    HS quan sát tranh và thảo  luận 3 tình huống theo 3 tranh vẽ   -   HS thảo luận theo gợi  ý: Điều gì có thể xảy ra     



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image20.emf]   KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  TỰ NHIÊN XÃ HỘI   BÀI: CUỘC SỐNG XUNG  QUANH     Tuần: 21   Ngày thực hiện:   I.MỤC TIÊU   1. Kiến thức:   -   Nêu được 1 số nghề nghiệp chính và  hoạt động   sinh sống của người dân nơi   học sinh ở.   2. Kĩ năng:   -   HS khá giỏi mô tả được một số nghề ng hiệp, cách sinh hoạt của một số người dân vùng  nông thôn hay thành thị.   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học   I I . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :          M á y chiếu   III .   HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :  

Thời   gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

3’    I. Khởi động giới  th iệu bài :  -   Cho HS hát 1 bài    - > gt vào bài  -   HS hát   -   Ghi tên bài vào vở  

  17’                    II. Các hoạt động:   * Hoạt động 1 :   Làm việc với sách  giáo khoa   -   Nhận biết nghề  nghiệp và cuộc sống  chính ở nông thôn              -   Y êu cầu   HS quan sát các hình  vẽ , tranh ả nh trong sgk và thảo  luận theo nhóm dựa theo  những   gợi ý sau :   + Hãy kể  những   gì bạn nhìn thấy  trong hình  trang 44 , 45   -   Y êu cầu    đại diện 1 số nhóm  trình bày .     -   GV kết luận : Những bức tranh  trang 44, 45 thể hiện nghề nghiệp  và sinh hoạt của người dân ở  nông thôn các vùng miền khác     -   HS q uan  sát tranh  thảo luận nhóm           -   Đại diện nhóm trình  bày ,   nhóm khác n hận  xét , bổ sung  



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image21.emf]   KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  TỰ NHIÊN XÃ HỘI   BÀI: CUỘC SỐNG XUNG  QUANH (TIẾP THEO)   Tuần: 22   Ngày thực hiện:     I.MỤC TIÊU   1. Kiến thức:   -   Nêu được 1 số nghề nghiệp chính và  hoạt động   sinh sống của người dân nơi   học sinh ở.   2. Kĩ năng:   -   HS khá giỏi mô tả được mộ t số nghề nghiệp, cách sinh hoạt của một số người dân vùng  nông thôn hay thành thị.   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   I I . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :          M á y chiếu   III .HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :    

Thời   gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

2’      I. Khở i động giới  thiệu bài :      -   CHo HS hát 1 bài    - > gt vào bài    -   HS hát    -   HS ghi tên bài vào vở   

  18’                    II. Các hoạt động:   * Hoạt động 1 :   Nói về cuộc sống địa  phương   -   HS có hiểu biết về  cuộc sống, sinh hoạt  của người dân ở địa  phương.              -   GV y êu cầu HS để những tranh  ảnh các bài báo đã sưu tầm được  nói về cuộc sống của người dân  địa phương rồi sắp xếp dán vào  giấy to rồi chuẩn bị lên trình bày .   -   Gọi HS trình bày.           -   GV n hận  xét gợi mở cho HS  nói lên đ ược  t ình cảm   với quê   -   HS làm việc theo  nhóm dán tranh ảnh và  tập thuyết minh trong  nhóm     -   Cử đại diện lên  thuyết minh trước lớp   -   Các nhóm n hận  xét  bình chọn  người    thuyết minh hay  



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image22.emf]   KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  TỰ NHIÊN XÃ HỘI   BÀI: ÔN TẬP XÃ HỘI   Tuần: 23   Ngày thực hiện:     I.MỤC TIÊU   1. Kiến thức:   -    Kể được về gia đình, trường học của em, nghề nghiệp chính của người dân nơi em sống.   2. Kĩ năng:   -    HS khá giỏi biết so sánh về cảnh quan thiên   nhiên, nghề nghiệp, cách sinh hoạt của một số  người dân vùng nông thôn và thành thị.   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   I I . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :          M á y chiếu , tranh ảnh về chủ đề xã hội   III .HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :    

Thời   gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

2’    I. Khởi động giới  thiệu bài :    -   Cho HS hát 1 bài   - > gt vào bài    -   HS hát 1 bài    -   HS ghi tên bài vào vở  

2 0’    II. Các hoạt động:   * Hoạt động 1 :       Vẽ tranh  -   Y êu cầu   HS  vẽ tranh về một  trong các chủ đề sau:   + Gia đình   + Trường lớp   +  Các phương tiện giao thông.   + Cuộc sống xungquanh   -   Yêu cầu HS giới thiệu về tranh  của mình.   -   GV  nhận xét, khen những HS  vẽ đẹp, giới thiệu hay.      -   HS  vẽ tranh             -   Một số HS lên giới  thiệu về tranh của mình.  

1 5’      * Hoạt động 2 :   Chơi  trò chơi :      Hái hoa dân chủ  -   GV chuẩn bị sẵn 1 số câu hỏi  .   + Kể những việc làm thường  ngày của các thành viên trong      



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image23.emf]   KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  TỰ NHIÊN XÃ HỘI   BÀI:   MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG  TRÊN CẠN   Tuần: 25   Ngày thực hiện:     I.MỤC TIÊU :    1. Ki ế n th ứ c:   -   Nêu đư ợ c tên và ích l ợ i c ủ a m ộ t s ố   loài cây s ố ng trên c ạ n.   2. Kĩ năng:   -   Quan sát và ch ỉ   ra đư ợ c m ộ t s ố   loài cây s ố ng trên c ạ n .   3. Thái đ ộ :   -   Yêu thích môn h ọ c.   -   Có ý th ứ c b ả o v ệ   cây c ố i.   II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :          M á y chiếu , tranh ảnh một số loài cây sống trên cạn   III .HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

1’  I. Khởi động , giới  t hiệu bài.  -   Cho học sinh hát bài: Lý cây  xanh  -   HS hát    

 II. Các hoạt động    

2’  Hoạt động 1 : Tình  huống xuất phát  -   Tổ chức cho học sinh chơi trò  chơi: Ai nhanh ai đúng ?     -   Giới thiệu vào bài: Một số loài  cây sống trên cạn. GV ghi bảng  -   Học sinh tham g ia  chơi nêu tên các loài  cây .  

15’  Hoạt động 2 : Nêu ý   kiến ban đầu của học  sinh  -   Yêu cầu HS vẽ hoặc mô tả bằng  lời một số loài cây sống trên cạn   và ích lợi của chúng mà học sinh  biết.     -   Gọi đại diện các nhóm lên trình  bày.   -   GV chốt theo khái quát ban   đầu  của học sinh về tên cây và ích lợi -   HS làm việc cá nhân  vẽ và trao về ích lợi  của cây.       -   Đại diện nhóm lên  trình bày.    
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   KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  TỰ NHIÊN XÃ HỘI   BÀI:   MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐ NG  DƯỚI NƯỚC   Tuần: 26   Ngày thực hiện:  

I.MỤC TIÊU   1. Ki ế n th ứ c:   -   K ể   tên và ích l ợ i m ộ t s ố   loài cây s ố ng dư ớ i nư ớ c.   2. Kĩ năng:   -   Phân bi ệ t đư ợ c nhóm cây s ố ng trôi n ổ i trên m ặ t nư ớ c và nhóm câ y có r ễ   bám sâu xu ố ng  đáy nư ớ c.    3. Thái đ ộ :   -   Yêu thích môn h ọ c.   -   Có ý th ứ c b ả o v ệ   cây c ố i.   II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI      -   Kĩ năng quan sát, tìm ki ế m và x ử   lý thông tin v ề   các loài cây s ố ng dư ớ i nư ớ c      -   Kĩ năng ra quy ế t đ ị nh: Nê n và không nên làm gì đ ể   b ả o v ệ   cây c ố i.      -   Phát tri ể n kĩ năng giao ti ế p thông qua tham gia các ho ạ t đ ộ ng h ọ c t ậ p.      -   Phát tri ể n kĩ năng h ợ p tác: Bi ế t h ợ p tác v ớ i m ọ i ngư ờ i xung quanh cùng b ả o v ệ   cây c ố i.   III. CÁC PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC C Ó THỂ SỬ DỤNG           Th ả o lu ậ n nhóm; Trò chơi; Suy nghĩ  –   Th ả o lu ậ n c ặ p đôi -   Chia s ẻ   IV . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :          M á y chiếu , tranh ảnh một số loài cây sống dưới nước   V .HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :    

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

1’  I. Khởi động , giới  thiệu bài.  -   Cho học sinh hát bài: Lý cây  xanh  - HS hát    

 II. Các hoạt động    

2’  Hoạt động 1 : Tình  huống xuất phát  -   Tổ chức cho học sinh chơi trò  chơi: Ai nhanh ai đúng ?     -   Giới thiệu vào bài: Một số loài  cây sống dưới nước. GV ghi  b ảng  -   Học sinh tham gia  chơi nêu tên các loài  cây .  

15’  Hoạt động 2 : Nêu ý   kiến ban đầu của học  sinh  -   Yêu cầu HS vẽ hoặc mô tả  bằng lời một số loài cây sống  dưới nước  và ích lợi của chúng  mà học sinh biết.  -   HS làm việc cá nhân  vẽ và trao về ích lợi  của cây.   -   Đại diện nhóm lên 



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image25.emf]   KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  TỰ NHIÊN XÃ HỘI   BÀI:   LOÀI VẬT SỐNG Ở ĐÂU   Tuần: 27    Ngày thực hiện:   I.  MỤC TIÊU :   1. Ki ế n th ứ c:     -   K ể   tên đư ợ c các loài v ậ t.    -   HS bi ế t nơi s ố ng c ủ a loài v ậ t r ấ t đa d ạ ng: trên c ạ n. dư ớ i nư ớ c, trên b ầ u tr ờ i.   2. Kĩ năng:   -   Phân bi ệ t đư ợ c nơi s ố ng c ủ a các loài v ậ t.   3. Thái đ ộ :   -   Yêu thích môn h ọ c.   -   B ả o v ệ   các loài v ậ t.   II.   ĐỒ DÙNG DẠY HỌC   + Giáo án điện tử   + Tranh ảnh các loài vật sống ở môi trường khác nhau.   + Tranh một số loài vật học sinh sưu tầm được.   + Giấy khổ to, hồ dán.   III.   HOẠ T ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

1’  I. Khởi động , giới  thiệu bài.  -   Cho học sinh hát bài: Chú voi  con ở bản Đôn  -   HS hát      

 II. Các hoạt động    

2’  Hoạt động 1 : Tình  huống xuất phát  -   Tổ chức cho học sinh ch ơi trò  chơi: Ai nhanh ai đúng ?     -   Giới thiệu vào bài: Loài vật  sống ở đâu? GV ghi bảng  -   Học sinh tham gia  chơi nêu tên các con  vật.  

15’  Hoạt động 2 : Nêu ý   kiến ban đầu của học  sinh  -   Yêu cầu HS vẽ mô tả môi  trường sống của loài vật    -   GV vẽ mẫu           -   G ọi đại diện các nhóm lên trình  bày.   -   GV chốt theo khái quát ban đầu  của học sinh về nơi sống của loài     -   HS quan sát   -   HS làm việc cá  nhân vẽ và trao đổi  môi trường sống của  loài vật   -   Đại diện nhóm lên  trình bày.    



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image26.emf]   KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  TỰ NHIÊN XÃ HỘI   BÀI:   MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG  TRÊN CẠN   Tuần: 28   Ngày thực hiện:   I.MỤC TIÊU   1. Ki ế n th ứ c:   -   Nêu tên và ích l ợ i c ủ a m ộ t s ố   đ ộ ng v ậ t s ố ng trên c ạ n đ ố i v ớ i con ngư ờ i   2. Kĩ năng:   -   HS khá gi ỏ i k ể   tên đư ợ c m ộ t s ố   con v ậ t hoan g dã s ố ng trên c ạ n và m ộ t s ố   con v ậ t nuôi  trong nhà.   3. Thái đ ộ :   -   Yêu thích môn h ọ c.    -   B ả o v ệ   loài v ậ t.    II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :           Máy chi ế u , M ộ t s ố   tranh  ả nh v ề   các con v ậ t s ố ng trên c ạ n.   III .HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động c ủa thầy  Hoạt động của trò  

1’  I. Khởi động , giới  thiệu bài.  -   Cho học sinh hát bài: gà trống,  mèo con và cún con  -   HS hát    

 II. Các hoạt động    

2’  Hoạt động 1 : Tình  huống xuất phát  -   Tổ chức cho học sinh chơi trò  chơi: Ai nhanh ai đúng ?     -   Giới thiệu v ào bài: Một số loài  vật sống trên cạn. GV ghi bảng    -   Học sinh tham gia  chơi nêu tên các loài  vật sống trên cạn.   -   HS ghi tên bài.  

15’  Hoạt động 2 : Nêu ý   kiến ban đầu của học  sinh  -   Yêu cầu HS vẽ hoặc mô tả bằng  lời một số loài vật sống trên cạn   và ích  lợi của chúng mà học sinh  biết.     -   Gọi đại diện các nhóm lên trình  bày.   -   GV chốt theo khái quát ban đầu  của học sinh về tên loài vật và ích  lợi của các con vật đó.    -   HS làm việc cá nhân  vẽ và trao về ích lợi  của một số loài vật  sống trên cạn.     -   Đại diện   nhóm lên  trình bày.    

12’    Hoạt dộng 3 : Đề xuất  câu hỏi và phương án -   Yêu cầu học sinh đề xuất câu  hỏi xoay quanh nội dung: Một số -   HS đề xuất câu hỏi  và trình bày.  



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image27.emf]   KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  TỰ NHIÊN XÃ HỘI   BÀI:   MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG  DƯỜI NƯỚC   Tuần: 29   Ngày thực hiện:  

  

I.   MỤC TIÊU   1. Ki ế n th ứ c:   -   Nêu tên và ích l ợ i c ủ a m ộ t s ố   đ ộ ng v ậ t s ố ng dư ớ i nư ớ c đ ố i v ớ i con ngư ờ i   2. Kĩ năng:   -   N h ậ n xét cơ quan di chuy ể n c ủ a các co n v ậ t s ố ng dư ớ i nư ớ c ( b ằ ng vây , đuôi, không có  chân ho ặ c có chân y ế u )     -   Kĩ năng ra quy ế t đ ị nh: Nên và không nên làm gì đ ể   b ả o v ệ   đ ộ ng v ậ t   3. Thái đ ộ :   -   Yêu thích môn h ọ c.   -   B ả o v ệ   đ ộ ng v ậ t.   II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :          Máy chi ế u , Tranh  ả nh m ộ t s ố   loài v ậ t s ố ng dư ớ i nư ớ c   III .   HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

1’  I. Khởi động , giới  thiệu bài.  -   Cho học sinh hát bài: Cá vàng  bơi  -   HS hát    

 II. Các hoạt động    

2’  Hoạt động 1 : Tình  huống xuất phát  -   Tổ chức   cho học sinh chơi trò  chơi: Ai nhanh ai đúng ?   Giới thiệu vào bài: Một số loài  vật sống dưới nước. GV ghi  bảng  -   Học sinh tham gia  chơi nêu tên một số  loài vật sống dưới nước    

15’    Hoạt động 2 : Nêu ý   kiến ban đầu của học  sinh  -   Yêu cầu HS vẽ hoặc mô tả  bằng lời một số loài vật sống  dưới nước  và ích lợi của chúng  mà học sinh biết.   -   Gọi đại diện các nhóm lên trình  bày.   -   GV chốt theo khái quát ban đầu  của học sinh về tên các con vật  và ích lợi của các con vật đó.  -   HS làm việc cá nhân  vẽ và trao về ích l ợi  của các con vật sống  dưới nước.   -   Đại diện nhóm lên  trình bày.    

12’    Hoạt dộng 3 : Đề xuất  câu hỏi và phương án  thực nghiệm  -   Yêu cầu học sinh đề xuất câu  hỏi xoay quanh nội dung: Một số  loài vật sống dưới nước, nhận - HS đề xuất câu hỏi và  trình bày.    
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   KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  TỰ NHIÊN XÃ HỘI   BÀI:   NHẬN BIẾT CÂY CỐI VÀ  CÁC CON VẬT.   Tuần: 30   Ngày thực hiện:  

  

I.   MỤC TIÊU   1. Kiến thức:   -   Nêu được tên một số cây, con vật sống trên cạn, dưới nước.   2. Kĩ năng:   -   Phân biệt   được một số điểm khác nhau giữa cây  cối ( thường đứng yên tại chỗ, có rễ,  thân, lá, hoa) và con vật ( di chuyển được, có đầu, mình, chân, một số loài có cánh.)   3. Thái độ:   -   Có ý thức bảo vệ cây cối  và các con vật.   II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :           Máy chi ế u   III .   HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :  

Thời   gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

3’    I. Khởi động giới  thiệu bài :  -   Cho HS hát 1 bài :   - > gt vào bài, ghi bảng.  -   HS hát 1 bài    -   HS ghi tên bài vào vở  

    15’                II. Các hoạt động:   * Hoạt động 1 :   Làm việc với sgk   -   Ôn lại những kiế n  thức đã học về các  cây cối và con vật.   -   Nhận biết một số  cây cối và các con vật  mới.          -   Y êu   HS làm việc theo nhóm.   -   Phát cho mỗi nhóm 2 bảng có  ghi sẵn các mục ( sgv).       -   Gọi HS lên trình bày         -   GV nhận xét , chốt kết quả  đúng.      -   Nhóm trưởng điều  khiển các bạn trong  nhóm q uan  s át , trả lời  câu hỏi , kết luận,   thư  kí ghi vào bảng.   -   Đại diện các nhóm  trình bày trước lớp.   -   Các nhóm khác bổ  sung.  



 EMBED Word.Document.12 \s [image: image29.emf]   K Ế   HO Ạ CH BÀI D Ạ Y   MÔN:  T Ự   NHIÊN XÃ H Ộ I   BÀI:   M Ặ T TR Ờ I   Tu ầ n: 31   Ngày th ự c hi ệ n:  

  

I.M Ụ C TIÊU   1. Ki ế n th ứ c:   -   HS nh ớ   đư ợ c   hình d ạ ng, đ ặ c đi ể m, vai trò c ủ a M ặ t Tr ờ i đ ố i v ớ i s ự   s ố ng trên Trái Đ ấ t.   2. Kĩ năng:   -   Quan sát, phân tích tranh  ả nh, thông tin.   3.  Thái đ ộ :   -   HS có ý th ứ c: Đi n ắ ng luôn đ ộ i mũ nón, không nhìn tr ự c ti ế p vào M ặ t Tr ờ i.   II . Đ Ồ   DÙNG D Ạ Y H Ọ C :   + Giáo án đi ệ n t ử   + Tranh  ả nh, tư li ệ u v ề   vai trò c ủ a M ặ t Tr ờ i đ ố i v ớ i m ọ i v ậ t trên Trái Đ ấ t.   + Gi ấ y kh ổ   to, h ồ   dán, gi ấ y v ẽ , bút màu   III .HO Ạ T Đ Ộ NG D Ạ Y H Ọ C CH Ủ   Y Ế U :  

Th ờ i  gian  N ộ i dung  Ho ạ t đ ộ ng c ủ a th ầ y  Ho ạ t đ ộ ng c ủ a trò  

1’  I. Kh ở i đ ộ ng , gi ớ i  thi ệ u bài.  -   Cho h ọ c sinh hát bài:  Cháu v ẽ   ông m ặ t tr ờ i.  -   HS hát      

 II. Các ho ạ t đ ộ ng    

2’  Ho ạ t đ ộ ng 1 : Tình  hu ố ng xu ấ t phát  -   T ổ   ch ứ c cho h ọ c sinh  v ẽ   và tô   màu M ặ t Tr ờ i     -   Gi ớ i thi ệ u vào bài:  M ặ t Tr ờ i  -   H ọ c  sinh v ẽ   ông m ặ t  tr ờ i  

15’  Ho ạ t đ ộ ng 2 : Nêu ý   ki ế n ban đ ầ u c ủ a h ọ c  sinh  -   Yêu c ầ u HS  nêu nh ữ ng hi ể u  bi ế t c ủ a mình v ề   m ặ t  tr ờ i.        -   HS làm vi ệ c cá nhân  nêu nh ữ ng hi ể u bi ế t  ban đ ầ u c ủ a mình v ề   m ặ t tr ờ i r ồ i dán vào  gi ấ y kh ổ   l ớ n, trao đ ổ i 



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image30.emf]   KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  TỰ NHIÊN XÃ HỘI   BÀI:   ÔN TẬP TỰ NHIÊN   Tuần: 34   Ngày thực hiện:  

  

I.   MỤC TIÊU        Sau bài học giúp HS :     -   Khắc sâu kiến thức đã học về thực vật, động vật, nhận biết bầu trời ban ngày và ban đêm.     -   Có ý thức yêu thiên nhiên và bảo  vệ thiên nhiên.   II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :         Máy chiếu   III .HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :  

Thời   gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

3’    I. Khởi động giới  thiệu bài :  -   Cho HS hát 1 bài   - > gt vào bài, ghi bảng.  -   HS hát    -   Ghi tên bài vào vở.  

  17 ’                        II. Các hoạt động:   * Hoạt động 1 :        Triển lãm   -   Hệ thống những  kiến thức đã học về  tự nhiên.   -   Yêu thiên nhiên và  có ý thức bảo vệ thiên  nhiên            -   GV giao nhiệm vụ :   + Các nhóm đem tất cả  những sản  phẩm   đã sưu tầm khi học chủ đề  tự nhiên bày trên bàn.    +  Yêu cầu t ừng người trong nhóm  tập thuyết minh tất cả những  ND  đã được nhóm trưng bày.   +  Yêu cầu các nhóm c huẩn bị câu  hỏi để hỏi nhóm bạn.   -   GV đưa ra 1 số tiêu chí để đánh  giá.   -   Gọi các nhóm trình bày.    -   HS thảo luận làm  theo  yêu cầu   của GV.                 -   Mỗi nhóm cử 1 HS  cùng GV làm BGK.   -   Lần lượt các nhóm 



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image31.emf]   KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN:  TỰ NHIÊN XÃ HỘI   BÀI:   ÔN TẬP TỰ NHIÊN   Tuần: 35   Ngày thực hiện:  

  

  I.   MỤC TIÊU      -   Giúp HS củng cố , hệ thống lại những kiến thức đã học về tự nhi ê n.      -   Yêu thiên nhiên , có ý thức bảo vệ thiên nhiên.   II. ĐỒ DÙNG   :             Nội dung   câu hỏi   III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU   :  

Thời   gian  Nội dung  Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò  

2’      I. Khởi động giới  thiệu bài :    -   Cho HS hát 1 bài   -   Nêu mục đích, yêu cầu của tiết  học.  -   HS hát      

  36’        II. Các hoạt động:          -   GV ghi lên bảng 1 số câu hỏi ,  yêu cầu    HS trả lời từng câu ghi  vào giấy .   -   Thu , kiểm tra , nhận xét    -   HS làm theo  yêu cầu   của GV.    

     2’    III.Củng cố dặn dò:     -   Nhận xét tiết học.   

  R út   kinh nghiệm, bổ sung:   ……………………………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………    


KẾ HOẠCH BÀI DẠY


Môn: Tự nhiên và xã hội

















